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Đơn vị: học sinh 

 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1015 238 203 159 185 230 

II 
Số học sinh học 2 buổi/ngày 

(tỷ lệ so với tổng số) 
100 100 100 100 100 100 

III 
Số học sinh chia theo mức độ 

năng lực, phẩm chất 
1015 238 203 159 185 230 

1 
HS đạt mức độ về năng lực  

(tỷ lệ so với tổng số)  
99.1 100 100 98.7 100 100 

2 
HS đạt mức độ về phẩm chất  

(tỷ lệ so với tổng số) 
99.7 99.2 100 99.4 100 100 

IV Số học sinh chia theo học lực       

1 Tiếng Việt 1015 238 203 159 185 230 

a 
Tổng số trên 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 99.57 99.5 99.37 100 100 

b 
Tổng số dưới 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 0.43 0.5 0.63   

2 Toán 1015 238 203 159 185 230 

a 
Tổng số trên 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 100 99.5 98.74 100 100 

b 
Tổng số dưới 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
  0.5 1.26   

3 Khoa  học     185 230 

a 
Tổng số trên 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
    100 100 

b 
Tổng số dưới 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

4 Lịch sử và Địa lí     185 230 

a 
Tổng số trên 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
    100 100 

b 
Tổng số dưới 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

5 Tiếng nước ngoài 1015 238 203 159 185 230 

a Tổng số trên 5   100 99.5 100 100 100 

Biểu mẫu 06 



 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

(tỷ lệ so với tổng số) 

b 
Tổng số dưới 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
  0.5    

6 Tin học    159 185 230 

a 
Tổng số trên 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
   99.37 100 100 

b 
Tổng số dưới 5  

(tỷ lệ so với tổng số) 
   0.63   

7 Đạo đức 1015 238 203 159 185 230 

a 
Hoàn thành  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 100 100 100 100 100 

b 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

8 Tự nhiên và Xã hội 1015 238 203 159   

a 
Hoàn thành  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 100 100 100   

b 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

9 Âm nhạc 1015 238 203 159 185 230 

a 
Hoàn thành  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 100 100 100 100 100 

b 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

10 Mĩ thuật 1015 238 203 159 185 230 

a 
Hoàn thành  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 100 100 100 100 100 

b 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

11 Thủ công (Kỹ thuật) 1015 238 203 159 185 230 

a 
Hoàn thành  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 100 100 100 100 100 

b 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

12 Thể dục 1015 238 203 159 185 230 

a 
Hoàn thành  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 100 100 100 100 100 

b 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

V Tổng hợp kết quả cuối năm 1015 238 203 159 185 230 

1 
Học sinh hoàn thành CT lớp học  

(tỷ lệ so với tổng số) 
 98.73 100 100 100 100 

a 

Trong đó: 

Học sinh được khen 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 98.73 100 100 100 100 

b 
Học sinh không xếp loại 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      



 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

2 
Kiểm tra lại 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

3 
Lên lớp sau kiểm tra 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

4 
Lưu ban 

(tỷ lệ so với tổng số) 
 1.27     

5 
Bỏ học 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

VI 

Số học sinh đã hoàn thành 

chương trình cấp tiểu học 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 98.73 100 100 100 100 

                                              

  

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Thảo 

 

 

 

 

 

  


